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1. Đặc điểm tình hình
Theo nhận định của Trung tâm khí tượng 

thủy văn Trung ương, nhiệt độ trung bình trong 
các tháng mùa mưa bão của năm 2018 phổ biến ở 
mức xấp xỉ với TBNN. Nắng nóng diện rộng có khả 
năng không gay gắt như trong năm 2017. Tổng 
lượng mưa từ tháng 5-8/2018 có khả năng ở mức 
xấp xỉ với TBNN. Các đợt mưa lớn tập trung trong 
các tháng 6-8/2018. Tháng 9 và 10/2018 phổ biến 
ở mức thấp hơn TBNN từ 15-30%. Dự báo số 
lượng bão và ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển 
Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước 
ta trong năm 2018 có khả năng tương đương so 
với TBNN, cụ thể sẽ có khoảng 12-14 cơn bão và 
ATNĐ hoạt động trên Biển Đông và khoảng 4-6 
cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.  

 2. Những thuận lợi, khó khăn
a) Thuận lợi
- Thành Ủy, HĐND, UBND Thành phố quan 

tâm chỉ đạo sát sao trong chỉ đạo sản xuất trồng 
trọt, ban hành các chính sách hỗ trợ, khuyến khích 
phát triển sản xuất của UBND thành phố và cấp 
huyện phát huy hiệu quả cao.

- Các tiến bộ kỹ thuật mới về giống, kỹ thuật 
thâm canh, phân bón, phòng trừ sâu bệnh, cơ giới 
hóa trong sản xuất nhất là trong làm đất, chăm 
sóc, thu hoạch tiếp tục được ứng dụng nhanh trên 
địa bàn. 

- Nhiều địa phương đã dồn thửa, đổi ruộng 
xong, diện tích canh tác tập trung theo ô thửa khá 
lớn thuận lợi cho việc áp dụng cơ giới hóa vào 

sản xuất; Một số huyện đã chủ động ban hành 
các chính sách khuyến khích vùng sản xuất chuyên 
canh tập trung, thúc đẩy các địa phương khác học 
tập, nhân rộng.

b) Khó khăn
- Diễn biến thời tiết bất thường, nắng nóng, 

mưa lớn gây úng ngập ở đầu vụ, đổ lúa ở cuối vụ, 
khó trồng cây vụ Đông sớm.

- Việc áp dụng cơ giới hóa vào thu hoạch, làm 
đất và gieo cấy đã có bước chuyển biến tích cực 
tuy nhiên diện tích sử dụng máy cấy vẫn còn ít.

- Lực lượng lao động còn thiếu ở thời điểm 
cao độ thu hoạch Xuân - gieo cấy lúa Mùa và trồng 
cây vụ Đông.

  3. Kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2018
   Tổng diện tích gieo trồng vụ Mùa phấn đấu 

đạt: 111.800 ha, trong đó:
- Lúa: 93.000 ha, năng suất phấn đấu đạt: 

53tạ/ha, sản lượng: 492.900 tấn;
- Rau màu: 18.800 ha, gồm: Ngô 4.200 ha, 

năng suất 49,9 tạ/ha, sản lượng 20.960 tấn; Lạc 
720 ha, năng suất 23,5 tạ/ha, sản lượng 1.694 
tấn; Đậu tương 1.012 ha, năng suất 19,9 tạ/ha, 
sản lượng 2.013 tấn; Rau đậu các loại 9.200 ha, 
năng suất 200,5 tạ/ha, sản lượng 184.440 tấn; 
Khoai lang 350 ha; Hoa, cây cảnh 1.854 ha; Cây 
khác 1.464 ha. Cụ thể:

3.1. Cây lúa	
a) Ổn định tỷ lệ lúa năng suất, chất 

lượng cao
Nhóm giống lúa thuần năng suất: KD, Thiên 

ưu 8, Kim cương 111, TBR36,45…, các giống thuần 
khác: 47%. 

Nhóm giống lúa chất lượng: lúa thơm (BT7 
kháng bạc lá, BC15, HT1, TBR225, ...) và lúa nếp 
(nếp cái hoa vàng, nếp 97, nếp 87, nếp vàng 1..): 
đạt 45%.

Các giống lúa lai Nhị ưu 838, TH3-3, TH3-5, 
GS9, ...: 8%. 

Các giống lúa có triển vọng: Giống năng suất: 
Lam Sơn 8; Giống chất lượng: HDT10, LTH31, Đài 
thơm, J02, ...
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Gieo mạ dự phòng bằng giống cực ngắn: HN6, 
PC6, ... để phục hồi diện tích ngập úng sau mưa bão.

b) Thực hiện đúng thời vụ
Thu hoạch nhanh gọn lúa xuân, làm đất cấy 

ngay lúa mùa: thực hiện khẩu hiệu “xanh nhà hơn 
già đồng”, “lúa chín hoa ngâu”, “thu hoạch đến đâu 
làm đất và gieo cấy ngay đến đó”. Phấn đấu gieo 
cấy trà cực sớm và sớm xong trước 30/6 và thu 
hoạch trước 30/9 đạt 60% diện tích để tăng hiệu 
quả phòng chống úng và đảm bảo diện tích trồng 
cây vụ Đông. 

 Thời vụ: Trà cực sớm và sớm  chiếm 60% 
diện tích (55.800 ha), gieo mạ từ 5/6-13/6, cấy 
15/6-23/6; trà trung chiếm 40% diện tích (37.200 
ha), gieo mạ từ 15-20/6, cấy 25/6-5/7; gieo thẳng 
từ 15-30/6. Phấn đấu đến 5/7 toàn thành phố cấy 
cơ bản xong lúa vụ Mùa. 

c) Thực hiện tốt các biện pháp thâm canh
  Mở rộng diện tích sử dụng hạt giống có 

chất lượng tốt, gieo mạ thưa và chăm sóc đúng kỹ 
thuật. Chỉ đạo chặt chẽ giữa khâu làm đất và gieo 
mạ để cấy mạ non, khi mạ có 2,5 - 3 lá, cấy 1-2 
dảnh/khóm, mật độ cấy 25-35 khóm/m2. Mở rộng 
diện tích gieo cấy lúa bằng máy. Làm cỏ, bón phân 
thúc sớm, bón phân cân đối, hợp lý, không bón 
thừa đạm, đặc biệt ở các huyện có diện tích chân 
trũng (Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh 
Oai). Sử dụng các loại phân bón NPK tổng hợp, 
phân bón chuyên dùng, tăng cường bón phân hữu 
cơ, chủ động điều tiết nước theo từng giai đoạn 
sinh trưởng của cây trồng. 

d) Chuẩn bị tốt phương tiện phòng 
chống úng 

Đẩy mạnh công tác duy tu duy trì, quản lý 
vận hành an toàn, khai thác tối đa năng lực của hệ 
thống công trình thủy lợi hiện có. Chuẩn bị đủ vật 
tư, phương tiện, nhân lực đáp ứng yêu cầu xử lý 
sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”. Đảm bảo an 
toàn công trình thủy lợi, đặc biệt là hồ chứa và hệ 
thống cống dưới đê. 

Triển khai công tác ứng trực, theo dõi chặt 
chẽ diễn biến thời tiết, mực nước trên các sông, 
hồ; Chủ động tiêu kiệt nước đệm trong đồng và 
các trục kênh, mương, sông, ao, hồ, đầm v.v.. 
trước khi có mưa úng. Thường xuyên theo dõi diễn 
biến thời tiết, nguồn nước và tình hình thực tiễn để 

xây dựng kế hoạch chống hạn đầu vụ Mùa 2018 
chủ động đối phó với các yếu tố cực đoan có thể 
xảy ra đối với vùng cao (khu vực Sóc Sơn, Thạch 
Thất, Quốc Oai, Phúc Thọ).

- Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết 
để kịp thời điều tiết nước tưới, tiêu một cách linh 
hoạt và chủ động đảm bảo công tác chống hạn 
đầu vụ. Trong công tác phòng, chống úng, ngập 
đảm bảo sản xuất vụ Mùa 2018 thực hiện phương 
châm lấy phòng là chính, chống phải kịp thời và 
có hiệu quả, khẩn trương tiêu kiệt nước đệm trên 
mặt ruộng và trên các tuyến kênh tiêu khi có dự 
báo bão, áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn trên địa 
bàn Thành phố; Chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, 
vật tư, lực lượng… và xây dựng biện pháp cụ thể 
phòng, chống úng đối với từng vùng, từng công 
trình trọng điểm. 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá toàn bộ các công 
trình thuỷ lợi trước mùa mưa lũ; triển khai việc sửa 
chữa các công trình chống úng, bảo dưỡng máy 
móc, thiết bị; giải toả ách tắc dòng chảy trên các 
sông, trục tiêu, kênh; nạo vét, khơi thông bể hút 
các trạm bơm tiêu, vận hành thử các trạm bơm 
tiêu, các cống tiêu. Chuẩn bị đủ vật tư, phương 
tiện, nhân lực đáp ứng yêu cầu xử lý sự cố theo 
phương châm “4 tại chỗ”. 

3.2. Cây màu 
Đậu tương: gieo trồng các giống đậu tương 

DT84, ĐT26, ĐT51, Đ8, .. để làm giống cho vụ Đông. 
Ngô: sử dụng giống ngô lai, nhóm giống 

ngắn và trung ngày: NK4300, LVN4, LVN99,…; 
nhóm ngô thực phẩm: ngô nếp HN88, MX4, 
MX10, Wax44.

Thực hiện tốt các quy trình kỹ thuật của từng 
cây trồng.

3.3. Những giải pháp chủ yếu
Để thực hiện tốt kế hoạch diện tích, năng 

suất cây trồng vụ Mùa, cần tập trung chỉ đạo, thực 
hiện tốt các giải pháp về kỹ thuật như sau:

- Thực hiện cơ cấu giống lúa phù hợp trong 
vụ Mùa: Ổn định tỷ lệ giống lúa chất lượng cao 
chống chịu khá với sâu bệnh, nhất là chống chịu 
bệnh bạc lá và rầy nâu. Những vùng thường xuyên 
bị nhiễm bệnh bạc lá, cần giảm cơ cấu giống lúa 
Bắc thơm 7, thay thế bằng những giống lúa khác 
(HT1, HDT10, TBR225, BC15, nếp vàng 1, …) 
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- Đảm bảo thời vụ: Gieo cấy trà cực sớm 
và sớm xong trước 30/6 để tăng hiệu quả phòng 
chống úng, phòng tránh sâu đục thân hại lúa khi 
trỗ, thu hoạch trước 30/9 đạt 60% diện tích để 
đảm bảo diện tích cây trồng vụ Đông sớm. 

- Về chăm sóc: Khai thác mọi nguồn phân 
hữu cơ hoai mục bón lót cho lúa. Do thời gian 
thu hoạch lúa xuân đến cấy mùa rất ngắn, rơm rạ 
chưa kịp phân hủy, dễ sinh ngộ độc hữu cơ, lúa 
bị nghẹt rễ, phát triển kém, nhất là ở những chân 
ruộng chua,  trũng vì vậy cần bón thêm vôi bột từ 
10-15kg/sào khi bừa cấy, hoặc sử dụng một số chế 

phẩm sinh học như Penac P, AT-YTB xử lý rơm rạ…, 

sử dụng theo hướng dẫn ghi trên bao gói.

Sử dụng các loại phân bón NPK tổng hợp, 

phân chuyên dùng cho lúa, tăng cường phân bón 

hữu cơ, bón theo hướng dẫn của nhà sản xuất 

từng loại phân, từng loại đất, từng giống lúa; Bón 

đủ phân Kali cho lúa, nhất là giai đoạn đón đòng.

Thăm đồng thường xuyên, dự tính, dự báo 

sâu bệnh chính xác, sử dụng thuốc BVTV theo 

nguyên tắc 4 đúng./.       

Sở Nông nghiệp & PTNT 

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội 
cùng Chi cục Bảo vệ thực vật vừa có buổi kiểm 
tra, nắm bắt tình hình sâu bệnh hại lúa xuân, đặc 
biệt là bệnh đạo ôn tại một số xã trên địa bàn 
huyện Ứng Hòa.

Vụ Xuân 2018, toàn huyện Ứng Hòa cấy 9.100 
ha lúa xuân, trong đó cơ cấu giống lúa chất lượng 
cao là 40%, gồm các giống như J02, Nàng xuân, 
Bắc thơm số 7, T10, nếp các loại…  Trong đó, giống 

lúa J02 có diện tích trên 2.280ha. Ngay từ đầu vụ, 
công tác phòng, trừ dịch bệnh trên cây lúa đã được 
huyện tích cực phối hợp với cơ quan chuyên môn 
của Sở Nông nghiệp & PTNT chủ động phòng, trừ 
dịch bệnh. Huyện đã chỉ đạo các HTX Nông nghiệp 
tăng cường kiểm tra đồng ruộng nhằm phát hiện 
kịp thời không để bệnh lây lan diện rộng và hỗ trợ 
bà con 100% thuốc phun phòng trừ bệnh đạo ôn 
lá. Hiện lúa sinh trưởng, phát triển tốt. 

Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội cho biết, từ 
nay đến hết ngày 15/5, các trà lúa trên địa bàn 
Thành phố sẽ trỗ 100% đây là thời điểm cây lúa 
dễ nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông, là loại bệnh ảnh 
hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng lúa. 
Vì vậy, Sở đã chỉ đạo Chi cục BVTV và các đơn vị 
chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các huyện, thị 
xã tăng cường công tác dự tính, dự báo, chủ động 
phòng, trừ dịch bệnh trên cây lúa, đặc biệt trên 
các giống lúa nhiễm./.

Lưu Phượng

CHỦ ĐỘNG PHÒNG TRỪ BỆNH TRÊN LÚA XUÂN

Trung tâm Khuyến ngư nông lâm Đà Nẵng vừa 
tổ chức Hội nghị giao ban Câu lạc bộ Khuyến nông 
đô thị năm 2018 tại Thành phố Đà Nẵng. Tham dự 
hội nghị có đồng chí Kim Văn Tiêu - Phó Giám đốc 
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cùng đại diện 
Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư các tỉnh, 

thành phố là thành viên trong Câu lạc bộ.      
Trong năm 2017, các thành viên Câu lạc bộ 

Khuyến nông đô thị đã xây dựng và thực hiện các 
chương trình khuyến nông phù hợp để giúp nông 
dân trong đô thị và ven đô thay đổi tập quán canh 
tác truyền thống, tiếp cận và ứng dụng tiến bộ kỹ 

HỘI NGHỊ GIAO BAN CLB KHUYẾN NÔNG ĐÔ THỊ KẾT HỢP HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 
“CHIA SẺ KINH NGHIỆM SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HỮU CƠ GẮN 

VỚI LIÊN KẾT CHUỖI TIÊU THỤ”
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KIỂM TRA CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VẬT TƯ DỰ TRỮ 
PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Vừa qua, Đoàn kiểm tra Thanh tra Sở Nông 
nghiệp & PTNT, Chi cục Đê điều và phòng chống 
lụt bão Hà Nội đã tổ chức đợt kiểm tra công tác 
quản lý và sử dụng vật tư dự trữ phòng, chống 
thiên tai trên địa bàn Thành phố.

Tại huyện Ba Vì, đoàn kiểm tra đã tiến hành 
kiểm tra 4 điểm kho tại 4 xã là Cổ Đô, Sơn Đà, 
Tản Hồng và Chu Minh về số lượng, chủng loại 
và chất lượng vật tư tại các kho theo báo cáo của 
Chi cục Đê điều và PCLB. Chuẩn bị vật tư dự trữ 

thuật mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng 
sản phẩm.   

Công tác đào tạo, huấn luyện luôn được coi là 
hoạt động chính của công tác khuyến nông. Năm 
2017, các tỉnh, thành phố trong Câu lạc bộ đã tổ 
chức và phối hợp thực hiện được 1.683 lớp tập 
huấn, đào tạo với 71.247 lượt người tham dự. 

Hoạt động thông tin tuyên truyền, tư vấn khuyến 
nông luôn được các thành viên Câu lạc bộ đẩy mạnh 
thực hiện và ngày càng đổi mới hình thức cho phù hợp 
với bối cảnh đô thị hiện nay. Các hình thức thông tin 
tuyên truyền đa dạng, phong phú như báo in, phát 
thanh, truyền hình, hội thi, hội chợ, diễn đàn Khuyến 
nông @ nông nghiệp…

Hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thông 
qua việc triển khai các mô hình trình diễn, các 
chương trình, dự án luôn được các thành viên Câu 
lạc bộ quan tâm đầu tư và xây dựng triển khai trên 
nguyên tắc hiệu quả, tăng tính bền vững của mô 
hình đồng thời tạo nên các mối liên kết trong sản 
xuất và tiêu thụ. Nhiều mô hình đã đáp ứng được 
tiềm năng, lợi thế của địa phương, phù hợp với xu 
thế phát triển nông nghiệp ở các khu vực đô thị và 
ven đô như mô hình hoa, cây cảnh, mô hình thâm 
canh cây ăn trái đặc sản, mô hình sản xuất rau an 

toàn, rau ứng dụng công nghệ cao...
Trong năm 2018, các thành viên trong Câu 

lạc bộ tiếp tục bám sát định hướng chung của 
ngành, của địa phương để triển khai các nhiệm 
vụ được giao. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các 
chương trình đào tạo, tập huấn, thông tin tuyên 
truyền và các mô hình trình diễn theo hướng sản 
xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông 
nghiệp theo hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn vệ 
sinh thực phẩm.

Trong khuôn khổ hội nghị cũng đã diễn ra hội 
thảo chuyên đề ”Chia sẻ kinh nghiệm sản xuất 
nông nghiệp theo hướng hữu cơ gắn với liên kết 
chuỗi tiêu thụ”.

Hội thảo đã được nghe ý kiến tham luận của 
Trung tâm Khuyến ngư nông lâm Đà Nẵng, Trung 
tâm Khuyến nông Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Vĩnh 
Phúc về một số kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp 
theo hướng hữu cơ gắn với liên kết chuỗi tiêu thụ 
tại các địa phương. Theo đó, để thúc đẩy liên kết 
chuỗi tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo hướng 
hữu cơ, các tỉnh, thành phố đã chia sẻ một số kinh 
nghiệm như sau: Cần hoàn thiện văn bản, quy định, 
hướng dẫn sản xuất nông nghiệp hữu cơ; Xây dựng, 
bổ sung để ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, 
hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất, chế biến, các mô hình 
nông nghiệp theo hướng hữu cơ; Đầu tư cơ sở hạ tầng 
cho các vùng sản xuất hữu cơ để đáp ứng nhu cầu sản 
xuất lớn; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền 
để người sản xuất và người tiêu dùng nâng cao nhận 
thức về an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng sản 
xuất nông nghiệp hữu cơ...

Kết thúc hội nghị giao ban Câu lạc bộ, Ban chủ 
nhiệm Câu lạc bộ Khuyến nông đô thị đã trao cờ 
luân lưu cho Trung tâm Khuyến nông Bình Phước - 
đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị CLB Khuyến nông 
đô thị vào cuối năm 2018./. 

Nguyễn Thúy
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HUYỆN CHƯƠNG MỸ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2017

CẤP GIỐNG THỦY SẢN MÔ HÌNH KHUYẾN NÔNG 2018 TẠI HUYỆN QUỐC OAI
Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã 

tổ chức cấp giống mô hình Khuyến nông thủy sản 
“Ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi cá rô 
phi” năm 2018 tại huyện Quốc Oai.

Quốc Oai là huyện có nhiều diện tích sản xuất 
nằm trong vùng trũng. Những năm qua, Quốc Oai 
đã khai thác lợi thế này và hiện toàn huyện có hơn 
300 ha nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, việc nuôi 
thả cá nói riêng và nghề nuôi trồng thủy sản ở 
huyện Quốc Oai nói chung vẫn mang tính truyền 
thống, chưa ứng dụng nhiều khoa học kỹ thuật 
vào nuôi trồng thủy sản. Nhằm thay đổi tư duy 

trong nuôi trồng thủy sản cho nông dân Quốc Oai 
nói riêng và các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa 
bàn thành phố nói chung, năm 2018, Trung tâm 
Khuyến nông Hà Nội đã tiến hành triển khai mô 
hình “Ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi cá 
rô phi” với số lượng cá giống hỗ trợ là 60.000 con 
tại hai xã Đồng Quang và Cộng Hòa. 

Qua kiểm tra, cá giống được cấp là giống 
cá rô Đường Thành, kích thước 6-8cm/con, được 
đóng trong các bao có túi khí (mỗi bao 100 con), 
cá đủ số lượng và chất lượng đảm bảo./.

Tiến Vũ

là một trong số các nhiệm vụ chính của công tác 
phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại 
chỗ” nhằm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp 
thời, khắc phục hiệu quả nhanh với mọi diễn biến 
thiên tai bất ngờ xảy ra. 

Theo báo cáo của Chi cục đê điều và phòng 
chống lụt bão Hà Nội: Vật tư phòng chống thiên 
tai do Chi cục quản lý được đặt tại 17 Hạt quản lý 
đê với 63 điểm kho, trong đó vật tư trong nhà như: 

áo phao, phao cứu sinh, bao tải, vải lọc, rọ thép,... 
đặt tại 27 điểm kho, vật tư ngoài trời bao gồm 
các loại: đá, sỏi cuội, cát vàng được bố trí tại 56 
điểm kho nằm rải rác trên các tuyến đê. Tuy nhiên, 
nhiều điểm kho hiện đã xuống cấp, ảnh hưởng 
không nhỏ đến công tác bảo quản chất lượng vật 
tư dự trữ./.

Lưu Phượng

UBND huyện Chương Mỹ vừa tổ chức hội nghị 
tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 
2017 và triển khai phương án phòng, chống thiên 
tai năm 2018.

Năm 2017, tình hình thời tiết diễn biến bất 
thường, huyện Chương Mỹ chịu ảnh hưởng nặng 
nề của cơn bão số 2 (tháng 7/2017) và áp thấp 
nhiệt đới (tháng 10/2017) gây ngập úng diện 
rộng, thiệt hại và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản 
xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân. UBND 
huyện đã chỉ đạo và huy động các lực lượng của 

các ngành, đoàn thể từ huyện tới cơ sở tham gia 
hỗ trợ, ứng cứu tại các xã, thị trấn bị ngập úng. 
Đồng thời, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời 
lương thực, thực phẩm, hàng hóa, vật tư thiết 
yếu phục vụ cứu trợ nhân dân những vùng bị úng 
ngập; hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, phục 
hồi sản xuất,...

Để chủ động ứng phó, giảm nhẹ thiệt hại 
thiên tai trong năm 2018 và những năm tiếp 
theo, huyện Chương Mỹ yêu cầu các đơn vị, địa 
phương phải nghiêm túc kiểm điểm, khắc phục 
tư tưởng chủ quan; tập trung tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống 
thiên tai, bảo vệ công trình đê điều, thủy lợi…  
Bên cạnh đó, huyện Chương Mỹ cũng đề nghị 
UBND thành phố cấp kinh phí đầu tư toàn bộ tuyến 
đê tả Bùi đã xuống cấp; xây dựng các trạm bơm 
tiêu Nhân Lý (xã Nam Phương Tiến), Văn La (xã 
Văn Võ), Khúc Bằng (xã Tân Tiến), tu sửa, nâng 
cấp các tuyến đê đã bị sạt lở, hư hỏng…/.

Lưu Phượng
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Bệnh viêm tử cung thường xảy ra đối với trâu, 
bò sinh sản. Bệnh gặp nhiều ở các cơ sở chăn nuôi 
bò sữa và bò sinh sản ở nước ta, ảnh hưởng lớn 
đến khả năng sản xuất của vật nuôi như: làm cho 
gia súc mất sữa, chậm động dục trở lại, tỷ lệ thụ 
thai giảm, trường hợp nặng gia súc mất khả năng 
sinh sản, vô sinh vĩnh viễn.

1. Nguyên nhân
- Các rối loạn nội tiết như mất cân bằng 

estrogen/progesteron, tăng policulin, progesteron 
và biến đổi bệnh lý mô bào tử cung làm cho vi 
khuẩn có điều kiện thuận lợi để xâm nhập, tồn tại, 
phát triển và gây bệnh.

- Ngoài ra, sự xâm nhiễm các loại vi khuẩn, 
virut như: lao, xảy thai truyền nhiễm... cũng sẽ làm 
cho trâu, bò dễ bị viêm tử cung.

- Do nhiễm vi khuẩn khi giao phối (bò đực bị 
viêm cơ quan sinh dục) hoặc thụ tinh nhân tạo 
không đảm bảo vô trùng, đẻ khó phải can thiệp, 
sát nhau, giãn cổ tử cung, đưa dụng cụ vào cổ tử 
cung không an toàn, không vệ sinh… là những yếu 
tố thuận lợi cho mầm bệnh xâm nhập và phát triển 
ở cổ tử cung gây viêm.

2. Bệnh lý và triệu chứng lâm sàng
2.1. Bệnh lý
Bệnh thể hiện ở các dạng: viêm cổ tử cung, 

viêm nội mạc có mủ, viêm tử cung tích mủ,....
Những tổn thương do thụ tinh nhân tạo, do 

giao phối trực tiếp, sau đẻ tạo điều kiện cho các vi 
khuẩn gây bệnh xâm nhập. Vi khuẩn ở niêm mạc 
tử cung phát triển nhanh về số lượng, gây ra ổ 
viêm sung huyết, có mủ, gây tróc niêm mạc và 
xuất huyết.

Các trường hợp nặng, vi khuẩn xâm nhập vào 
lớp cơ vòng của tử cung, tạo ra các ổ mủ và dịch 
thể lan toả trong xoang tử cung, có thể dẫn đển 
thủng tử cung.

2.2. Triệu chứng lâm sàng
Tùy theo mức độ tổn thương, loại vi khuẩn, 

mức độ phát triển và hoạt động của vi khuẩn, sự 
rối loạn chức năng sinh lý và nội tiết mà có các 
triệu chứng lâm sàng khác nhau. Căn cứ mức độ 

viêm nặng hay nhẹ có thể phân loại như sau:
- Viêm nội mạc tử cung mức độ 1 (viêm cata đơn)
Gia súc động dục bình thường, dịch tiết khi 

động dục có thể có những gợn trắng ở niêm dịch, 
niêm dịch khác thường, không đồng nhất. Cổ tử 
cung sưng, tụ huyết, khám trực tràng không thể 
phân biệt được tử cung bị bệnh hay động dục.

- Viêm nội mạc tử cung mức độ 2 (viêm nội 
mạc niêm dịch có mủ)

Gia súc không động dục bình thường, niêm 
dịch có mủ, cổ tử cung mở rộng hay hé mở và sung 
huyết, sừng tử cung cong, cứng, dày. Buồng trứng 
bình thường, có thể vàng lưu bệnh lý.

- Viêm nội mạc tử cung mức độ 3 (viêm nội 
mạc có mủ)

Viêm tử cung mức độ 3 bao gồm: Viêm cổ tử 
cung, viêm âm đạo và không chỉ nội mạc tử cung 
bị rối loạn sinh lý và tổn thương mà cả cơ trơn 
cũng bị viêm. Gia súc ngưng động dục, mủ chảy ra 
ngoài, nhiều nhất là lúc nằm. Cổ tử cung sưng, mở 
rộng hay hé mở, niêm mạc âm đạo sung huyết và 
có phủ màu trắng hay trắng vàng. Khám trực tràng 
thấy sừng tử cung sưng to, thành tử cung dày, tử 
cung kéo dài (nhất là trâu, bò cái già), buồng trứng 
có thể vàng lưu bệnh lý.

- Viêm tử cung tích mủ
Gia súc không động dục và thường nhầm với 

gia súc có chửa, có thể có trường hợp chảy mủ ra 
ngoài. Khám âm đạo thấy âm đạo kéo dài về phía 
xoang bụng vì sức nặng của tử cung chứa mủ. Cổ 
tử cung có thể đóng lại và bịt kín bằng dịch mủ như 
có chửa hoặc bị phủ chất nhầy, mủ.

Cổ tử cung và âm đạo viêm, khám trực tràng 
thấy hai sừng tử cung tăng dung tích và kích thước. 
Tử cung sa xuống xoang bụng nhiều hay ít tùy 
thuộc và lượng mủ tích trong đó (có trường hợp 
15-20 lít mủ). Khi khám có thể nhầm với có chửa 
nhưng không thấy có thai, không có núm nhau, 
không cảm nhận có nhịp đập của động mạch giữa 
tử cung, ở buồng trứng có thể vàng tồn tại. 

 3. Chẩn đoán
3.1. Chẩn đoán lâm sàng

CÁCH PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở TRÂU, BÒ
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Quan sát các biểu hiện lâm sàng chủ yếu như 
dịch nhày chảy lẫn mủ từ âm đạo chảy ra, dùng mỏ 
vịt kiểm tra âm đạo và tử cung.

3.2. Xét nghiệm vi khuẩn từ dịch âm đạo 
và tử cung, xác định vi khuẩn gây bệnh, làm 
kháng sinh đồ giúp cho việc điều trị có hiệu quả.

4. Phòng và trị bệnh
4.1. Phòng bệnh
Giữ vệ sinh chuồng trại và bãi chăn thả; Tắm 

chải cho gia súc, giữ vệ sinh cơ quan sinh dục, 
vùng chân sau và bầu vú; Kiểm tra gia súc hàng 
ngày để phát hiện bệnh và điều trị sớm; Nâng cao 
sức đề kháng cho gia súc.

Dụng cụ dùng thụ tinh cho gia súc phải vô 
trùng cẩn thận. Không cho gia súc đực có bệnh ở 
cơ quan sinh dục phối với gia súc cái.

Trâu, bò cái khi đẻ khó phải xử lý thì cần vô 
trùng dụng cụ và tay thú y viên.

4.2. Điều trị
- Thụt rửa tử cung âm đạo: Dùng một trong các 

dung dịch sau để thụt rửa: Lugon 0,1-0,15% hoặc 

Iodin 1% hoặc thuốc tím 0,1%. Mỗi ngày thụt rửa 
1 lần, mỗi lần 300 - 500 ml dung dịch.

- Điều trị nhiễm khuẩn: Để điều trị hiệu quả, 
nên phối hợp kháng sinh với Sulfamid. Kháng sinh 
dùng Ampicillin và Kamycin hoặc Streptomycin 
và Penicillin; Sulfamid dùng Sulfathiazon hoặc 
Sulfamerazin. Liều lượng và liệu trình theo hướng 
dẫn của nhà sản xuất.

- Trợ sức: Tiêm Cafein hoặc long não nước. 
Truyền dung dịch huyết thanh mặn, ngọt: 1.000 - 
2.000 ml/con/ngày.

- Điều trị triệu chứng: Vitamin K, C (chống xuất 
huyết); Vitamin A, D (hồi phục tổ chức niêm mạc); 
Tiêm Oxytocin hoặc Prostaglin để tống đẩy các 
dịch tiết, làm sạch tử cung. Liều lượng theo hướng 
dẫn của nhà sản xuất.

Lưu ý: Hộ lý cần tăng cường chăm sóc nuôi 
dưỡng, vệ sinh chuồng trại trâu, bò trong thời gian 
điều trị./.

TT (Theo TTKNQG)

GIỚI THIỆU GIỐNG LÚA CHẤT LƯỢNG, NGẮN NGÀY BT09

1. Nguồn gốc
Giống lúa BT09 được Trung tâm Chuyển giao 

Công nghệ và Khuyến nông chọn lọc và phát triển 

từ tổ hợp lai giữa giống lúa Kim 23A và T10 vụ 

xuân năm 2006. Giống được công nhận giống sản 

xuất thử theo Quyết định số 488/QĐ-TT-CLT ngày 

06/11/2015.

2. Những đặc điểm chính 
TGST ngắn ngày: Vụ mùa 95-100 ngày, vụ hè 

thu 90 - 95 ngày, vụ xuân 120 - 125 ngày. Dạng 

cây gọn, kiểu hình đẹp, đẻ nhánh khá. Vụ xuân, 

năng suất trung bình 60 - 65 tạ/ha, thâm canh cao 

có thể đạt trên 7,5 tấn/ha. Vụ mùa và vụ hè thu, 

năng suất trung bình 55 – 60 tạ/ha. Gạo trong, dài 

6,5 - 6,8 mm, cơm dẻo và thơm, vị đậm. Thích hợp 

trên các chân đất vàn trung, vàn cao, thâm canh ở 

mức độ trung bình. 

3. Hướng dẫn sử dụng và yêu cầu kỹ thuật

Vụ xuân gieo 25/1 – 05/2, cấy khi mạ được 

4-5 lá, mạ sân 2-3 lá. Vụ mùa gieo 5-20/6, tuổi mạ 

dược 14-16 ngày, mạ sân 7-10 ngày. Gieo mạ cấy 

với lượng giống sử dụng 50-60 kg/ha; Cấy với mật 

độ 50 khóm/m2, cấy 2-3 dảnh/khóm.

Gieo thẳng với lượng giống gieo từ 40-50kg/

ha; Sạ hàng với lượng giống gieo 30-40kg/ha. 

Lượng phân cho 1 ha là: 1 tấn HCVN + 90kg N 

+ 90kg P2O5 + 100 kg K2O trong vụ xuân; 1 tấn 

HCVS + 75 kg N + 80 kg P2O5 + 90 kg K2O trong 

vụ mùa./.

NT (Theo TT chuyển giao CN và KN)
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     1. Xu thế thời tiết 10 ngày:
Từ ngày 11 - 15 khu vực chịu ảnh hưởng rìa 

phía tây nam áp cao lạnh nén rãnh thấp suy yếu 
và lệch đông. Từ ngày 16 - 20 khu vực chịu ảnh 
hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía tây có 
xu hướng phát triển về phía đông nam.

Riêng các ngày từ 12 - 13 và 18 - 19 ảnh hưởng 
kết hợp với hội tụ trong đới gió tây trên cao. 

2. Dự báo chi tiết các yếu tố khí tượng:
Ngày 12 - 13 và 18 - 19: Nhiều mây, trưa chiều 

giảm mây trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và 

dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng khả năng 
có tố, lốc và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2 - 3.

Những ngày khác: Mây thay đổi, ngày nắng, 
đêm có ngày có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ trung bình:     26.5 - 27.50C.
Nhiệt độ cao nhất:        33 - 350C.
Nhiệt độ thấp nhất:       24 - 260C.
Lượng mưa phổ biến:   40 – 80 mm, có nơi 

lớn hơn.
Độ ẩm trung bình:	       75 - 80%.
Tổng số giờ nắng:         45 - 55 giờ.  

Theo Đài KTTV KVĐB Bắc Bộ                                           

Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội vừa ban 
hành Công văn đề nghị sở, ngành liên quan tháo 
gỡ khó khăn trong đào tạo nghề nông nghiệp cho 
lao động nông thôn năm 2018.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được 
Công văn số 2761/BNN-KTHT ngày 12/4/2018 của 
Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc tháo gỡ khó khăn 
trong đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động 
nông thôn năm 2018. Trong đó, Bộ Nông nghiệp & 
PTNT đề nghị các địa phương, về những khó khăn 
vướng mắc khi thực hiện Thông báo số 9611/TB-
BNN-VP của Bộ Nông nghiệp & PTNT: Thực hiện 
Chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây 
dựng nông thôn mới, Bộ Nông nghiệp & PTNT có 
chỉ đạo công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao 
động nông thôn tập trung đào tạo cho lao động 
trong các doanh nghiệp nông nghiệp, lao động 
thực hiện các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 
thành viên quản lý của các hợp tác xã nông nghiệp 
và đào tạo nghề nông nghiệp nhằm an sinh xã hội 
ở các vùng khó khăn. Bộ Nông nghiệp & PTNT định 
hướng về chỉ tiêu đào tạo với tỷ lệ khoảng 50% 
cho lao động ở các doanh nghiệp, lao động làm 
trong các vùng sản xuất hàng hóa, vùng nguyên 
liệu của các doanh nghiệp có liên kết sản xuất gắn 
với tiêu thụ; 20% cho thành viên hợp tác xã, lao 
động thực hiện các dự án tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp và 30% an sinh xã hội.
Tuy nhiên, tùy vào điều kiện cụ thể đặc thù 

của từng địa phương, đặc biệt là các tỉnh có nhiều 
khó khăn, vùng sâu, vùng xa thì các địa phương 
có thể điều chỉnh tỷ lệ cho phù hợp với điều kiện 
thực tiễn trên địa bàn nhưng vẫn đảm bảo cơ cấu 
đối tượng đào tạo và chủ động bố trí chỉ tiêu, kinh 
phí đào tạo nghề nông nghiệp để thực hiện đào 
tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn có 
hiệu quả.

Về xác định nhu cầu và đối tượng đào tạo, khi 
xác định nhu cầu và đối tượng đào tạo đề nghị địa 
phương xác định theo 3 nhóm đối tượng, cụ thể: 
Đào tạo cho lao động làm trong các doanh nghiệp, 
lao động làm trong các vùng sản xuất hàng hóa, 
vùng nguyên liệu của các doanh nghiệp có liên kết 
sản xuất gắn với tiêu thụ; đào tạo cho lao động là 
thành viên hợp tác xã, trang trại; đào tạo cho lao 
động để an sinh xã hội; các chính sách hỗ trợ thực 
hiện theo quy định hiện hành.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Nông 
nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, 
Thương binh và Xã hội, đơn vị liên quan triển khai 
thực hiện, báo cáo UBND thành phố./.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

NHÀ NÔNG & DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT
DỰ BÁO THỜI TIẾT 10 NGÀY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 05 NĂM 2018) 

TẬP TRUNG GỠ KHÓ KHĂN TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG NGHIỆP CHO 
LAO ĐỘNG NÔNG THÔN



Sản xuất & Thị trường 9Hưởng ứng tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2018

TĂNG CƯỜNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CÁC CHỈ TIÊU AN TOÀN THỰC PHẨM 
ĐỐI VỚI SẢN PHẨM TRÁI CÂY

ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ ĐẶC THÙ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN CHUỖI SẢN XUẤT RAU 
AN TOÀN

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành văn 
bản đôn đốc tiếp tục triển khai giai đoạn III Đề án 
“Thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái 
cây trên địa bàn các quận nội thành của thành phố 
Hà Nội”.

Nhằm tiếp tục thực hiện Đề án bảo đảm 
yêu cầu, tiến độ, hoàn thành các mục tiêu đặt ra, 
UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành, đơn vị 
liên quan và UBND các quận tổ chức sơ kết giai 
đoạn I và II triển khai thực hiện Đề án; Tiếp tục 
đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Đề 
án dưới nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả; tổ 
chức tập huấn, hướng dẫn cho các cửa hàng kinh 
doanh trái cây về các nội dung tiếp tục triển khai 
của Đề án, các quy định pháp luật trong hoạt động 
kinh doanh trái cây phải tuân thủ và việc kiểm tra, 
xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh trái cây.

Tập trung hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc các 
cửa hàng kinh doanh trái cây hoàn thiện việc cấp 
đăng ký kinh doanh, khám sức khỏe, xác nhận 
kiến thức, cấp giấy chứng nhận/cam kết về ATTP; 
làm cơ sở hoàn thành công tác cấp Biển nhận diện 
cho toàn bộ các cửa hàng đảm bảo điều kiện quy 
định của Đề án trong Quý III/2018. Đẩy mạnh hỗ 
trợ xây dựng chuỗi sản xuất, cung ứng, tiêu thụ 
trái cây an toàn trên địa bàn Thành phố và tổ chức 
kết nối cung cầu các sản phẩm trái cây để bảo 
đảm nguồn cung về trái cây đảm bảo chất lượng, 
ATTP và rõ nguồn gốc xuất xứ.

Sở Nông nghiệp & PTNT phối hợp các lực 
lượng chức năng tập trung kiểm soát chất lượng 
trái cây, truy xuất nguồn gốc trái cây; thanh tra, 
kiểm tra, giám sát chất lượng ATTP trái cây tại các 
chợ đầu mối, cơ sở chuyên doanh thuộc lĩnh vực 

nông nghiệp quản lý; tăng cường công tác phân 
tích chất lượng các chỉ tiêu an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm trái cây. Triển khai thí điểm các 
hệ thống thông tin quản lý và truy xuất thông tin 
trái cây, phát triển hệ thống thông tin điện tử sử 
dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản thực 
phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 
2018-2020.

Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải, 
Chi cục Quản lý thị trường, UBND các quận tập 
trung chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường 
công tác kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hoạt động 
kinh doanh trái cây trên địa bàn; kiểm soát và xử 
lý vi phạm trong quá trình lưu thông, vận chuyển 
trái cây, nhập khẩu trái cây vào thành phố Hà Nội, 
hoạt động kinh doanh trái cây (bao gồm cả kinh 
doanh qua mạng). Kiểm tra, xử lý nghiêm, giải tỏa 
mọi trường hợp kinh doanh trái cây lấn chiếm lòng 
đường, vỉa hè, nơi công cộng; kiên quyết không 
để tiếp diễn và tái phạm trên địa bàn Thành phố 
từ tháng 5/2018.

Sở Công thương chủ trì, phối hợp Sở Thông 
tin và Truyền thông triển khai thí điểm thiết lập 
Hệ thống thông tin quản lý hoạt động kinh doanh 
trái cây, xây dựng Trang thông tin của Thành phố 
phục vụ tra cứu về trái cây của các tỉnh, thành phố 
trong cả nước.

UBND các quận nhân rộng các tuyến phố 
không kinh doanh trái cây dưới lòng đường, vỉa hè, 
nơi công cộng; rà soát lại quỹ đất còn trống, nhất 
là tại các chợ dân sinh để giới thiệu, bố trí các hộ 
kinh doanh trên lòng đường, vỉa hè vào kinh doanh 
theo đúng quy định, bảo đảm ATTP./.

NT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội vừa đề xuất 
cơ chế đặc thù khuyến khích phát triển các chuỗi 
sản xuất, cung cấp, tiêu thụ sản phẩm rau an toàn 
(RAT) trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Duy Hồng, Chi Cục trưởng Chi 
cục Bảo vệ thực vật Hà Nội cho biết, từ năm 2017, 
Chi cục đã triển khai 20 mô hình chuỗi an toàn 
thực phẩm (ATTP) áp dụng PGS (hệ thống đảm 

bảo chất lượng nội bộ). Hệ thống này dựa trên 
sự tham gia tích cực của các bên liên quan gồm: 
Người tiêu dùng, công ty phân phối, cơ quan quản 
lý nhà nước và các đối tượng quan tâm khác. Hệ 
thống đã được triển khai với tổng diện tích gần 
1.139ha, trong đó 11 xã phường có diện tích từ 
50ha trở lên, 9 xã phường có diện tích dưới 50ha. 

Qua đánh giá, 20 chuỗi ATTP áp dụng PGS, 
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lòng tin của người tiêu dùng tăng lên gắn liền với 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm đến hộ gia đình. Số 
doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm RAT 
tăng từ 112 doanh nghiệp lên 208 doanh nghiệp; 
số lượng tiêu thụ qua hợp đồng từ 15 tấn/ngày 
tăng lên 42 tấn/ngày. Đáng nói, giá cả sản phẩm 
bán ra ổn định và cao hơn so với ngoài thị trường 
từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg RAT, tránh được hiện 
tượng “được mùa rớt giá”. Giá trị sản xuất RAT tại 
các vùng cao hơn từ 10 đến 20%...

Trên cơ sở kết quả đạt được, Chi cục Bảo vệ 
thực vật Hà Nội đã tham mưu Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, UBND thành phố cơ chế đặc 
thù khuyến khích thực hiện phát triển các chuỗi 
sản xuất, cung cấp, tiêu thụ sản phẩm RAT trên 

địa bàn thành phố theo nguyên tắc: Hỗ trợ thực 
hiện không quá 2 năm cho mỗi một chuỗi; đầu 
tư xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động chợ 
đầu mối nông sản; xây dựng chính sách hỗ trợ 
cửa hàng bán lẻ RAT; phân công theo nhóm ngành 
hàng cho từng đơn vị chịu trách nhiệm, xuyên suốt 
từ kiểm tra, đánh giá, phân loại, chứng nhận sản 
xuất, sơ chế, kinh doanh, xử lý vi phạm; không cắt 
khúc; tránh việc kiểm tra chồng chéo. Đối tượng 
được hưởng hỗ trợ gồm: Doanh nghiệp, hợp tác 
xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình có hoạt động 
sản xuất rau tham gia chuỗi liên kết sản xuất, cung 
cấp, tiêu thụ RAT trên địa bàn thành phố.../.

TT (Theo Cổng GTĐT Hà Nội)

ĐỊA CHỈ XANH
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU GIA CẦM THỤY PHƯƠNG - 

ĐỊA CHỈ TIN CẬY CỦA NGƯỜI CHĂN NUÔI
Cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế, đặc 

biệt là tốc độ tăng của ngành chăn nuôi nói chung 
và gia cầm nói riêng, Trung tâm nghiên cứu gia 
cầm Thụy Phương đã phát triển ngày càng mạnh 
mẽ, trở thành đơn vị nghiên cứu khoa học kỹ thuật 
và chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về gia 
cầm đứng hàng đầu trong cả nước.

Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương 
có trụ sở chính tại Tân Phong (phường Thụy 
Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Hiện, Trung 
tâm có bốn đơn vị nghiên cứu trực thuộc đang 
thực hiện chức năng nhiệm vụ nghiên cứu, sản 
xuất và chuyển giao công nghệ và con giống về 
chăn nuôi gia cầm.

Với đội ngũ cán bộ khoa học chất lượng cao, 
tâm huyết với nghề có trình độ đại học, trên đại 
học và công nhân kỹ thuật, Trung tâm luôn hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao và đảm bảo đi đầu 
trong công tác nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ 
khoa học, ứng dụng kỹ thuật cao trong chăn nuôi 
gia cầm, đồng thời đáp ứng nhu cầu sản xuất của 
người chăn nuôi hiện nay.

Đáp ứng nhu cầu phát triển, các cán bộ của 
Trung tâm luôn không ngừng tìm hiểu, nghiên cứu, 
chọn tạo ra các dòng, giống: Gà, ngan, vịt, đà điểu 
mới cung ứng cho thị trường. Các sản phẩm ngày 

càng khẳng định được giá trị và đặc biệt đem lại 
hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi, phù hợp với 
thị hiếu của người tiêu dùng. Một số sản phẩm 
giống gia cầm chủ lực của Trung tâm nghiên cứu 
gia cầm Thụy Phương có chất lượng cao rất được 
người chăn nuôi ưa chuộng như: Gà lông màu thả 
vườn LV, gà lông màu hướng thịt TP, gà lông màu 
năng suất cao TN, Gà hướng trứng HA, gà Ai Cập, 
Gà trứng cao sản GT, Gà chuyên trứng VCZ16, 
các giống gà nội như gà Ri, Mía, Đông Tảo; Ngan 
giá trị kinh tế cao VS, V7; Vịt chuyên thịt SH, Vịt 
chuyên thịt CT; Đà điểu BV, Chim bồ câu VN...

Đáp lại nỗ lực phấn đấu không ngừng của cả 
đội ngũ cán bộ công nhân viên là những thành tích 
của Trung tâm đã được ghi nhận: Trong giai đoạn 
2012 -2017, Trung tâm được 07 sản phẩm công 
nhận là tiến bộ kỹ thuật. Năm 2012 có 2 sản phẩm 
nhận giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ 
nhất và 02 sản phẩm được nhận Giải thưởng Sáng 
tạo Khoa học công nghệ Việt Nam. Năm 2015 có 
3 sản phẩm nhận giải thưởng Bông lúa vàng Việt 
Nam lần thứ hai. Năm 2016 có 3 sản phẩm được 
bình chọn là sản phẩm vàng gia cầm Việt Nam và 
Sản phẩm chất lượng cho mùa bội thu. Năm 2017 
có 1 sản phẩm được giải thưởng sản phẩm nông 
nghiệp tiêu biểu.
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Kế thừa và phát huy những thành tựu đó, 
Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương tự 
tin, quyết tâm sẽ phát triển mạnh mẽ, cả về tiến 
bộ khoa học kỹ thuật và nghiên cứu chọn tạo ra 
các giống gia cầm cho năng suất chất lượng cao 
đáp ứng nhu cầu chăn nuôi gia cầm của từng vùng 
sinh thái, góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi 

và phát triển bền vững. 
Khách hàng có nhu cầu liên hệ: 
Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thụy Phương
Địa chỉ liên hệ: Phường Thụy Phương, quận 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0243.8389773

TT (TH)

CHUYÊN GIA GIẢI ĐÁP
TS. CAO VĂN CHÍ - PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU 

VÀ PHÁT TRIỂN CÂY CÓ MÚI 
Câu hỏi: Trên cây cam bị nhiều nấm trắng. 

Xin chuyên gia cho biết cách khắc phục?
Trả lời: 
Cây cam bị bệnh phấn trắng (do nấm Oidium sp.)
a. Tác nhân gây bệnh
Do nấm Oidium tingitanium Cater
b. Triệu chứng bệnh
Bệnh gây hại trên cành lộc non, lá, hoa, quả 

non. Trên các bộ phận của cây bị bệnh xuất hiện 
những đám màu phấn màu trắng. Nấm gây bệnh 
phấn trắng thường phát triển trên bề mặt các bộ 
phận của cây. Bệnh này lây lan rất nhanh phải 
phòng trị kịp thời.

c. Đặc điểm phát sinh
Bệnh phát triển mạnh trong điều kiện thời 

tiết có độ ẩm cao, mưa nhiều, trời âm u thiếu 
ánh nắng.

d. Biện pháp phòng, trừ
*Biện pháp canh tác: Cắt tỉa cành tạo độ 

thông thoáng cho vườn. Vệ sinh vườn cây và 
thu dọn các bộ phận bị bệnh đem tiêu hủy để 
diệt nguồn bệnh. Chăm sóc vườn cho cây sinh 
trưởng phát triển tốt, khống chế để cho cây ra 
lộc tập trung.

Vào những ngày có mưa axít, mưa phùn kéo 
dài có thể dùng máy phun thuốc phun nước lã lên 
cây cam, rung chùm hoa để hạn chế nấm phấn 
trắng gây hại trên cánh hoa, làm giảm hàm lượng 
axit đọng lại trên hoa, quả non. Sau đó phun thuốc 
BVTV và phân bón lá.

*Biện pháp hóa học: Dùng thuốc Anvin 5SC,  
Aliette 800WG, Ridomil Gold 68WG. Phun kép 2 lần 
cách nhau 5 ngày, phun ướt cả mặt trên và mặt 
dưới lá./.

Đến nay huyện Quốc Oai có 20/20 xã  đạt 
chuẩn nông thôn mới (NTM) và  đang triển khai 
hoàn thiện các tiêu chí để về đích huyện NTM năm 
2018. Tuy nhiên, qua rà soát đánh giá 9 tiêu chí, 
hiện huyện Quốc Oai có 6 tiêu chí đạt và còn 3 tiêu 
chí mới cơ bản đạt. Vì vậy, để đạt được mục tiêu 
cán đích huyện NTM, từ nay đến hết năm 2018, 
huyện Quốc Oai cần nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, 
khẩn trương hoàn thành các tiêu chí chưa hoàn 
thiện. 

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 
05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu 
chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành 
phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây 
dựng NTM, qua rà soát, đánh giá 9 tiêu chí (14 

chỉ tiêu), đến nay huyện Quốc Oai đã đạt 6 tiêu 
chí, gồm: Quy hoạch; Thủy lợi; Điện; Sản xuất; An 
ninh, trật tự xã hội và Chỉ đạo xây dựng NTM. Để 
phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM, huyện Quốc Oai 
còn 3 tiêu chí cơ bản đạt cần hoàn thành là: Giao 
thông; Y tế-Văn hóa-Giáo dục và Môi trường.

Đối với tiêu chí giao thông: Huyện Quốc Oai 
mới chỉ đạt 8/10 điểm. Mặc dù hiện nay, 100% km 
đường huyện do huyện quản lý bảo đảm ô tô đi 
lại thuận tiện quanh năm và kết nối tới trung tâm 
hành chính các xã trên địa bàn. Tỷ lệ mặt đường 
nhựa được nhựa hóa hoặc bê tông xi măng hóa 
đạt 100%. Tuy nhiên, có 2 yêu cầu của tiêu chí đó 
là, 100% km đường huyện do huyện quản lý được 
bảo trì hàng năm và hệ thống cầu, cống trên các 

GƯƠNG SẢN XUẤT ĐIỂN HÌNH
HUYỆN QUỐC OAI NỖ LỰC ĐẠT CHUẨN HUYỆN NÔNG THÔN MỚI 
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tuyến đường huyện được xây dựng kiên cố, phù 
hợp với cấp đường quy hoạch thì hiện tại huyện 
Quốc Oai chưa đạt được.

Đối với tiêu chí Y tế-Văn hóa-Giáo dục, hiện 
huyện mới đạt 6/10 điểm đánh giá. Trong đó, yếu 
tố về Y tế và Văn hóa đều đạt 3/3 điểm nhưng 
giáo dục chưa đạt do huyện chưa có trường THPT 
đạt chuẩn.

Về tiêu chí Môi trường, vấn đề chất thải y tế 
do các trạm y tế, phòng khám trên địa bàn huyện 
Quốc Oai có thực hiện thu gom rác thải. 100% cơ 
sở nuôi trồng thủy sản không sử dụng thuốc thú y 
thủy sản, hóa chất đã hết hạn sử dụng hoặc ngoài 
danh mục cho phép trong nuôi trồng thủy sản. Tuy 
nhiên, trên địa bàn huyện hiện nay không có khu 
xử lý chất thải rắn. Các làng nghề chưa có phương 
án bảo vệ môi trường làng nghề theo đúng Thông 
tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, các 
cơ sở sản xuất chưa thực hiện đúng các quy định 
về bảo vệ môi trường, xử lý chất thải, nước thải 
ngay từ đầu nguồn, xây dựng chuồng trại cách xa 
nhà ở, các công trình công cộng. Vì vậy tiêu chí 
này cũng chưa đạt yêu cầu.

Trước thực trạng này, để huy động sức mạnh 
của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện 
tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng NTM đúng mục đích, quy trình, đạt hiệu 
quả bền vững, huyện Quốc Oai đã đưa ra kế hoạch 
cụ thể để sớm hoàn thành các tiêu chí huyện NTM 
năm 2018.

Theo đó, đối với vấn đề giao thông, huyện 
đã giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì kiểm tra, đôn 
đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng 
và hoàn thành các công trình giao thông huyện 
đã được phê duyệt và bố trí kinh phí. Đồng thời 
thực hiện duy tu, duy trì kịp thời các tuyến đường 
giao thông huyện bảo đảm đi lại thuận tiện và đáp 
ứng các yêu cầu kỹ thuật mặt đường bộ theo quy 
chuẩn. Trong đó, thực hiện duy tu, sửa chữa tuyến 
đường Quốc Oai - Hòa Thạch, tuyến Đông Xuân 
- Phú Mãn; tuyến đường vào mỏ đá Sunway với 
tiến độ dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 8/2018. 
Đồng thời thực hiện duy tu sửa chữa tuyến đường 
Trại Cá-Phú Cát; Nghĩa Hương - Dương Cốc… tiến 
độ xong trong tháng 11/2018. Bên cạnh đó triển 
khai việc tổ chức giải tỏa hành lang an toàn giao 
thông và các nội dung thực hiện trật tự văn minh 
đô thị.

Về tiêu chí Y tế-Văn hóa-Giáo dục, trong đó, 
để hoàn thành được tiêu chí giáo dục UBND huyện 

cũng thống nhất với Sở GD&ĐT các nội dung triển 
khai, đầu tư đối với 3 trường THPT Cao Bá Quát, 
Quốc Oai và Minh Khai đạt chuẩn năm 2018. Trong 
đó, mở rộng khuôn viên trường THPT Cao Bá 
Quát diện tích đất 4.500 m2 đến 5.000 m2; san ủi 
mặt bằng, xây dựng tường bao và các hạng mục 
phụ trợ. Đối với trường THPT Minh Khai sẽ đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng để đạt chuẩn trước tháng 
11/2018 và trường THPT Quốc Oai xây dựng kế 
hoạch tuyển sinh năm 2018-2019 và hoàn thiện 
các nội dung còn thiếu để lập hồ sơ công nhận 
trường chuẩn vào cuối năm 2018. Bên cạnh đó, 
sẽ  đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng trường 
THPT Phan Huy Chú đạt chuẩn năm nay với tiến 
độ xây dựng các hạng mục yêu cầu xong trước 
tháng 7/2018. 

Đối với tiêu chí Môi trường, để  đạt chuẩn, 
huyện Quốc Oai sẽ tiếp tục duy trì và bảo đảm 
công tác thu gom rác thải và vệ sinh môi trường. 
Đồng thời, hỗ trợ các xã mua sắm thùng, xây dựng 
bể đựng vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, mua 
thùng phân loại rác thải y tế và xử lý theo quy 
định. Bên cạnh đó thực hiện rà soát 100% các 
cơ sở đăng ký thủ tục môi trường; tuyên truyền 
không sử dụng thuốc thú y thủy sản, hóa chất đã 
hết hạn sử dụng hoặc ngoài danh mục cho phép 
trong nuôi trồng thủy sản; yêu cầu các cơ sở xây 
dựng chuồng trại cách xa nhà ở, đường đi lại. Đặc 
biệt thực hiện thu gom, xử lý nước thải, chất thải 
rắn theo quy định về quản lý chất thải. Tiến độ đề 
ra phải xong trước tháng 10/2018.

Với những nội dung, nhiệm vụ cụ thể tại Kế 
hoạch số 191/KH-BCĐ ngày 07/2/2018 của Ban chỉ 
đạo chương trình xây dựng NTM huyện Quốc Oai 
về chỉ đạo UBND huyện, các tổ chức chính trị - xã 
hội thực hiện các nhiệm vụ xây dựng hoàn thành 
các tiêu chí về đích huyện NTM và Kế hoạch số 36/
KH-UBND, ngày 12/02/2018 về triển khai chi tiết 
thực hiện nhiệm vụ hoàn thành các tiêu chí về đích 
huyện nông thôn mới của UBND huyện Quốc Oai,   
đặc biệt với sự quyết tâm, đồng lòng của hệ thống 
chính trị cũng như sự tin tưởng, ủng hộ của nhân 
dân trên địa bàn huyện, huyện Quốc Oai tin tưởng 
sẽ hoàn thành các tiêu chí về đích huyện NTM năm 
2018 theo đúng tiến độ, kế hoạch đặt ra./.

 Lưu Phượng
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Đối với mặt hàng lương thực: Trên thị 
trường, giá bán các mặt hàng lương thực tiếp 
tục duy trì ổn định. Giá gạo Xi dẻo dao động 
từ 12.000 - 13.500 đ/kg, gạo Bắc thơm số 7 có 
giá phổ biến từ 15.000 – 16.000 đ/kg, gạo Điện 
Biên, Hải Hậu dao động từ 17.000 - 18.000 đ/kg, 
gạo nếp cái hoa vàng ổn định ở mức từ 25.000 
- 27.000 đ/kg; Đối với các mặt hàng đậu đỗ các 
loại trong tuần qua, nhu cầu tiêu dùng của người 
dân đã tăng khi thời tiết chuyển nắng nóng, tuy 
nhiên với nguồn cung đảm bảo nên giá bán của 
mặt hàng này giữ ổn định như sau: Đậu xanh 
có vỏ giá từ 42.000 - 46.000 đ/kg, đậu đen giá 
46.000 – 50.000 đ/kg, lạc nhân giá bán vẫn phổ 
biến từ 48.000 - 50.000 đ/kg. 

Đối với các mặt hàng thực phẩm: Tuần 
qua, giá lợn hơi trên thị trường các tỉnh miền Bắc 
nói chung và Hà Nội nói riêng tiếp tục dao động ở 
mức cao từ 38.000 – 40.000 đ/kg, thậm chí có ngày 
giá lợi hơi tăng vọt lên mức 41.000đ/kg (tùy khu 
vực), giá lợn hơi tăng cao đã duy trì được khoảng 
1 tháng nay và đây cũng đươc coi là mức giá tăng 
cao nhất trong khoảng 1 năm qua. Trên thị trường, 
giá bán lẻ các mặt hàng thịt lợn cũng tăng nhẹ; 
Thịt mông sấn có giá từ 70.000 - 80.000đ/kg; thịt 
ba chỉ giá từ 80.000 – 90.000đ/kg (tăng so với 
thời gian trước khoảng 5.000đ/kg), xương sườn 

100.000 – 110.000 đ/kg; thịt bò có giá 240.000 - 
260.000 đ/kg; gà ta hơi giá phổ biến từ 100.000 
-110.000đ/kg, vịt hơi giá từ 48.000 – 50.000 đ/
kg. Đối với mặt hàng thủy hải sản có giá như sau: 
Cá trắm giá từ 65.000 - 75.000 đ/kg, Cá rô phi giá 
40.000 - 45.000 đ/kg, tôm đồng có giá từ 180.000 
- 230.000 đ/kg, ngao giá 18.000 - 20.000 đ/kg, 
cua đồng giá từ 140.000 – 160.000 đ/kg,..
        Đối với các mặt hàng rau, củ, quả: Trong 
tuần qua, thị trường rau, củ, quả duy trì ổn định. 
Rau muống, rau mùng tơi, rau ngót có giá từ 4.000 
– 5.000 đ/mớ, rau cải ngọt giá từ 12.000 – 15.000đ/
kg, rau dền giá 3.000 – 4.000đ/mớ, dưa chuột giá 
10.000 – 12.000 đ/kg, cà chua vẫn dao động ở mức 
từ 10.000 – 15.000đ/kg , bí đao giá từ 12.000 – 
16.000đ/kg. Đối với một số mặt hàng trái cây có giá 
như sau: Dưa hấu giá 16.000 - 18.000 đ/kg, hồng 
xiêm giá từ 35.000 - 40.000 đ/kg, dứa có giá từ 7.000 
- 9.000 đ/quả, xoài Thái giá từ 35.000 - 40.000 đ/kg, 
mận hậu đầu mùa có giá từ 60.000 – 70.000 đ/kg...
       Về vật tư nông nghiệp: Hiện nay nhu cầu sử 
dụng phân bón để chăm sóc cây trồng đã giảm, giá 
bán lẻ mặt hàng này tại các đại lý đang dao động như 
sau: Đạm urê ngoại giá phổ biến từ 10.000 - 11.000 
đ/kg, NPK Văn Điển 5.10.3 giá bán 4.500 - 5.000 đ/kg, 
Kali giá 11.000 - 11.500 đ/kg./.

NB (TH)

Cơ quan hải quan Trung Quốc trong thời gian 
gần đây đã đẩy mạnh việc kiểm tra mặt hàng hoa 
quả tươi nhập khẩu từ Mỹ tại nhiều khu vực cảng 
hàng hóa. 

Hãng tin Reuters của Anh dẫn nguồn tin của 
một số doanh nghiệp nhập khẩu Trung Quốc cho 
biết từ tuần trước, Bắc Kinh đã cử đội ngũ các 
chuyên viên kiểm dịch tới nhiều cảng biển lớn ở 
Thượng Hải và Thâm Quyến để tiến hành kiểm tra 
tại chỗ mức độ an toàn và chất lượng hàng hóa 
nhập khẩu.

Nguồn tin tại Thượng Hải khẳng định, cơ quan 
hải quan Trung Quốc đã khôi phục hoạt động kiểm 
tra từng mặt hàng hoa quả tươi nhập khẩu của Mỹ 
từ tháng 11/2017, trong khi trước đó, các thanh 
tra chỉ kiểm tra khoảng 30% mặt hàng hoa quả 

cập cảng. 
Theo một nguồn tin tại Thâm Quyến, kể từ ngày 

30/4/2018, tất cả các lô hàng hoa quả có xuất xứ từ Mỹ 
cập cảng Thâm Quyến phải lưu kho 7 ngày để kiểm dịch 
trước khi được cấp phép thông quan. Việc làm này khác 
hẳn so với trước đây khi hải quan Trung Quốc vẫn cho 
phép hàng hóa thông quan trong khi tiến hành kiểm dịch.  
      Hiện giới doanh nghiệp xuất khẩu Mỹ bày tỏ 
quan ngại công tác kiểm dịch của Trung Quốc sẽ 
dẫn tới hậu quả dây chuyền là các doanh nghiệp 
Trung Quốc hủy đơn đặt hàng, người trồng trọt 
Mỹ buộc phải bán tháo hoa quả tại thị trường nội 
địa hoặc bán cho các nhà nhập khẩu khác như 
Canada, nhất là vào thời điểm mùa quả anh đào 
sắp đến./.

TT (Theo TTXVN)

HẢI QUAN TRUNG QUỐC TĂNG KIỂM TRA HOA QUẢ TƯƠI NHẬP KHẨU TỪ MỸ
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 08 tháng 05 năm 2018

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Yên 
-Mê 
Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ 
Vồi- 

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
Tó-

Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Lúa Khang Dân loại 1 6.500 7.500 6.500 7.000 7.000 7.500 7.000 7.000

2 Gạo Khang Dân loại 1 10.500 12.500 10.500 12.500 11.500 11.000 12.000 13.000 11.000 11.000

3 Gạo bắc thơm loại 1 13.500 15.500 15.000 16.000 15.000 15.500 16.000 16.000 15.000 15.500

4 Gạo Xi dẻo loại 1 12.000 13.000 12.500 12.500 14.000 13.000 13.000 13.500 12.500 13.000

5 Gạo Điện Biên loại 1 15.500 16.500 16.500 16.000 18.000 16.000 17.000 19.000 17.000 16.500

6 Gạo Hải Hậu loại 1 18.000 18.000 16.500 16.500 18.000 17.000 16.500 15.000 16.000 16.000

7 Gạo tám Thái loại 1 20.000 18.500 18.000 17.000 22.000 19.000 26.000 18.500 19.000 19.000

8 Gạo nếp cái hoa 
vàng loại 1 25.000 25.500 27.000 25.000 27.000 26.000 30.000 30.000 30.000 27.000

9 Gạo nếp cẩm loại 1 31.000 30.000 25.000 30.000 38.000 35.000 35.000 32.000 30.000

10 Đậu tương loại 1 25.000 25.000 22.000 14.000 20.000 22.000 30.000 21.000 22.000 22.000

11 Đậu xanh có vỏ loại 1 45.000 45.000 40.000 40.000 30.000 48.000 44.000 40.000

12 Lạc nhân loại 1 48.000 48.000 50.000 40.000 53.000 55.000 50.000 48.000 50.000

13 Đậu đen loại 1 42.000 50.000 42.000 40.000 50.000 42.000 50.000 42.000 45.000

14 Đạm urê ngoại loại 1 7.500 8.500 8.500 8.700 9.000 8.200 9.000 10.000 9.000 9.000

15 NPK 5.10.3 Văn 
Điển (giá tại Đlý) loại 1 4.200 5.500 5.000 4.100 4.500 4.800 4.500 5.500 4.500 4.500

16 Kali loại 1 8.000 9.000 8.500 10.500 8.000 9.300 9.500 12.000 10.000 10.000

17 Lân Văn Điển loại 1 4.000 5.000 4.000 3.800 4.000 4.000 3.800 4.500 4.000 4.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 08 tháng 05 năm 2018

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Yên 
-Mê 
Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ 
Vồi-

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-
Từ 

Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ Tó-
Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Thịt lợn hơi (lợn 
siêu nạc) loại 1 39.000 41.000 41.000 41.000 40.000 41.000 42.000 40.000 39.000 40.000

2 Thịt lợn mông 
sấn loại 1 65.000 70.000 70.000 80.000 70.000 70.000 75.000 70.000 70.000 70.000

3 Thịt lợn nạc 
thăn loại 1 75.000 85.000 85.000 90.000 80.000 85.000 80.000 80.000 85.000 80.000

4 Thịt lợn ba chỉ loại 1 70.000 80.000 80.000 90.000 80.000 80.000 80.000 75.000 80.000 80.000

5 Thịt bò thăn loại 1 240.000 260.000 250.000 250.000 250.000 230.000 280.000 260.000 230.000 250.000

6 Thịt bò mông loại 1 230.000 250.000 240.000 240.000 250.000 210.000 260.000 250.000 220.000 230.000

7 Gà ta hơi loại 1 100.000 120.000 115.000 105.000 125.000 110.000 120.000 120.000 110.000 110.000

8 Gà ta nguyên 
con làm sẵn loại 1 120.000 135.000 135.000 130.000 170.000 160.000 165.000 150.000 135.000 140.000

9 Gà công nghiệp 
hơi loại 1 45.000 35.000 43.000 40.000 46.000 40.000 45.000 45.000

10 Gà CN nguyên 
con làm sẵn loại 1 60.000 60.000 65.000 65.000 62.000 70.000 70.000 70.000 65.000

11 Vịt hơi loại 1 50.000 50.000 46.000 50.000 50.000 40.000 60.000 55.000 55.000 50.000

12 Vịt nguyên con 
làm sẵn loại 1 70.000 70.000 70.000 70.000 80.000 60.000 90.000 75.000 75.000 70.000

13 Ngan hơi loại 1 55.000 60.000 60.000 60.000 65.000 56.000 65.000 65.000 55.000 60.000

14 Ngan nguyên 
con làm sẵn loại 1 70.000 80.000 75.000 80.000 100.000 75.000 90.000 80.000 75.000 80.000

15 Cá chép > 1kg loại 1 60.000 60.000 55.000 55.000 70.000 60.000 65.000 60.000 75.000 60.000

16 Cá trắm > 2kg loại 1 70.000 60.000 60.000 55.000 70.000 60.000 70.000 80.000 75.000 65.000

17 Cá quả loại 1 90.000 130.000 120.000 100.000 120.000 110.000 100.000 100.000

18 Ngao loại 1 20.000 16.000 18.000 15.000 18.000 14.000 20.000 17.000 20.000 18.000

19 Tôm sú loại 1 470.000 400.000 370.000 550.000 450.000 380.000 350.000 450.000

20 Cua đồng loại 1 140.000 160.000 160 000 180.000 140.000 150.000 160.000 150.000 150.000 150.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 08 tháng 05 năm 2018

TT Mặt hàng và 
quy cách Loại

Chợ 
Yên 
-Mê 
Linh

Chợ Hà 
Đông

Chợ 
Nghệ-

Sơn 
Tây

Chợ 
Vân 

Đình-
Ứng 
Hoà

Chợ 
Phùng

Đan 
Phượng

Chợ 
Hà Vĩ-

Thường 
Tín

Chợ 
Cầu 

Diễn-Từ 
Liêm

Chợ 
Ngọc 
Lâm- 
Long 
Biên

Chợ 
Tó-

Đông 
Anh

Chợ Tả 
Thanh 
Oai - 

Thanh 
Trì

1 Cam sành loại 1 45.000 55.000 50.000 45.000 60.000 50.000 55.000 50.000 45.000 50.000

2 Dưa hấu Miền Nam loại 1 18.000 20.000 17.000 15.000 15.000 14.000 20.000 20.000 20.000 20.000

3 Quýt Sài Gòn loại 1 50.000 40.000 50.000 45.000 50.000 40.000 45.000 45.000

4 Xoài Thái loại 1 35.000 50.000 40.000 40.000 40.000 35.000 50.000 45.000 40.000 40.000

5 Ổi loại 1 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000

6 Bưởi năm roi loại 1 45.000 35.000 30.000 45.000 45.000 40.000 45.000 40.000

7 Mận hậu loại 1 60.000 70.000 60.000 65.000 60.000 75.000 70.000 60.000

8 Dứa (quả) loại 1 8.000 6.000 7.000 9.000 9.000 10.000 8.000 9.000

9 Hồng xiêm loại 1 35.000 45.000 40.000 40.000 35.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

10 Chôm chôm loại 1 40.000 45.000 45.000 50.000 40.000 45.000 45.000 40.000 45.000

11 Cà chua loại 1 10.000 10.000 12.000 10.000 7.000 10.000 10.000 12.000 12.000 12.000

12 Bí đao loại 1 10.000 14.000 12.000 12.000 14.000 12.000 15.000 13.000 12.000

13 Khoai tây loại 1 12.000 14.000 12.000 12.000 13.000 10.000 12.000 13.000 14.000 12.000

14 Rau cải ngọt loại 1 12.000 14.000 12.000 14.000 14.000 12.000 15.000 14.000 14.000 14.000

15 Rau ngót loại 1 4.000 5.000 4.000 5.000 4.000 6.000 4.000 5.000 5.000

16 Mướp hương loại 1 18.000 20.000 17.000 18.000 20.000 17.000 20.000 20.000 20.000

17 Dưa chuột loại 1 12.000 15.000 10.000 10.000 12.000 13.000 10.000 12.000 11.000

18 Rau mùng tơi
 (mớ) loại 1 4.000 4.000 3.000 4.000 4.000 3.000 5.000 4.000 4.000 4.000

19 Rau muống 
 (mớ) loại 1 4.000 4.000 4.000 3.000 3.000 3.000 5.000 5.000 4.000 4.000

20 Hoa hồng đỏ 
(bông) loại 1 1.000 3.000 4.000 5.000 4.000 4.000 6.000 5.000 4.000 3.000

21 Hoa ly hồng (cành) loại 1 20.000 25.000 20.000 25.000 25.000 20.000 25.000 25.000 25.000

22 Hoa cúc vàng
(bông) loại 1 1.500 4.000 3.000 4.000 3.000 4.000 5.000 4.000 3.500 3.000
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Ngày 08 tháng 05 năm 2018
 (ĐVT: đ/kg)

STT Mặt hàng và quy cách Loại Lai Châu Bắc Giang Hải Phòng

1 Thóc tẻ (KD, Q5) loại 1 7.200 6.500 7.000

2 Gạo Xi dẻo loại 1 12.500 12.000 12.500

3 Đậu tương loại 1 28.000 26.000 28.000

4 Đậu xanh tách vỏ loại 1 55.000 48.000 50.000

5 Lạc nhân loại 1 48.000 48.000 50.000

6 Miến dong loại 1 75.000 70.000 70.000

7 Thịt lợn hơi loại 1 42.000 40.000 40.000

8 Thịt mông sấn loại 1 80.000 70.000 75.000

9 Gà Tam hoàng hơi loại 1 70.000 70.000 72.000

10 Gà ta hơi loại 1 120.000 110.000 110.000

11 Gà Ai cập hơi loại 1 80.000 80.000 75.000

12 Vịt hơi loại 1 56.000 46.000 45.000

13 Thịt bò thăn loại 1 250.000 240.000 240.000

14 Trứng gà ta (quả) loại 1 4.000 3.500 4.000

15 Trứng chim cút (10 quả) loại 1 7.500 7.000 6.500

16 Tôm sú loại 1 450.000 450.000 420.000

17 Cá quả loại 1 100.000 95.000 95.000
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 (ĐVT: đ/kg)
Ngày 08 tháng 05 năm 2018

STT Mặt hàng và quy cách Loại Lai Châu Bắc Giang Hải Phòng

1 Dưa hấu Miền Nam loại 1 18.000 16.000 17.000

2 Mận cơm loại 1 50.000 55.000 60.000

3  Xoài cát chu loại 1 40.000 35.000 35.000

4 Dưa bở loại 1 20.000 18.000 18.000

5 Thanh long loại 1 35.000 35.000 35.000

6 Cà rốt loại 1 10.000 8.000 10.000

7 Hành tây loại 1 10.000 10.000 10.000

8 Khoai  tây loại 1 13.000 12.000 11.000

9 Cà chua loại 1 10.000 9.000 10.000

10 Rau mùng tơi (mớ) loại 1 4.000 4.000 4.000

11 Chanh (quả tươi) loại 1 50.000 48.000 47.000

12 Tỏi ta khô loại 1 50.000 50.000 50.000

13 Đậu cô ve loại 1 12.000 12.000 10.000

14 Dưa chuột loại 1 12.000 12.000 12.000

15 Hành củ ta khô loại 1 70.000 65.000 65.000

16 Bí đao loại 1 12.000 10.000 12.000
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty TNHH xuất 
nhập khẩu Kinoko 

Thanh Cao
Đại diện: 

Dương Thị Thu Huệ 

Thôn Đốc Kính - xã 
Đốc Tín - huyện Mỹ 

Đức - Hà Nội
ĐT:0904.684.113

Là đơn vị đầu ngành trong việc nghiên cứu - 
phát triển các giống nấm Việt, công ty không 
chỉ là nơi nghiên cứu - lai tạo các giống nấm 
mới mà còn là nơi đầu tiên áp dụng những 
công nghệ nuôi trồng nấm của Nhật Bản vào 
điều kiện nuôi trồng nấm của Việt Nam và góp 
phần phổ biến các kĩ thuật này cho nông dân 
trồng nấm ở Việt Nam. Sản phẩm nấm kim 
châm chiếm 95% tổng sản lượng của công ty. 
Ngoài ra còn có nấm sò, nấm linh chi, nấm đầu 
khỉ. Hiện tại giá bán nấm kim châm tại các siêu 
thị từ 17.500 - 18.500 đ/gói (loại 150g).

2

Công ty CP đầu tư 
phát triển dịch vụ 

Việt An
Đại diện:

Nguyễn Thanh Huyền

Số 38 ngõ 107A  Tôn 
Đức Thắng - phường 
Hàng Bột, Quận Đống 

Đa -Hà Nội
ĐT: 0972.343.081

Kinh doanh thịt gia súc, gia cầm, thủy sản đông 
lạnh, trứng, đậu phụ, rau, củ, trái cây, nông 
sản khô, sản phẩm từ thịt lợn... Sản phẩm đã 
được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

3

Công ty CP VIETRAP 
đầu tư thương mại

Đại diện:
Vũ Thị Vân Phượng

238/1 Hoàng Quốc 
Việt - quận Bắc Từ 

Liêm - Hà Nội
ĐT:024.62954833

Công ty cung cấp những sản phẩm rau củ sấy, 
thảo dược dinh dưỡng chữa bệnh. Với đội ngũ 
cố vấn là các nhà khoa học đầu ngành trong 
phát triển nông nghiệp và công nghệ chế biến 
sau thu hoạch, công ty mang đến cho khách 
hàng những  sản phẩm cao cấp với công nghệ 
chế biến hiện đại nhất đảm bảo tất cả các sản 
phẩm đều là hữu cơ sạch.
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty TNHH Đầu 
tư sản xuất và 

thương mại 
Tuệ Minh
Đại diện:

Nguyễn Đình Khiêm

Xã Hữu Hòa - huyện 
Thanh Trì - Hà Nội
ĐT: 0987.776.155

Chuyên kinh doanh rau mầm. Sản phẩm đã 
được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn 
VietGAP, mã số VietGAP-TT-13-03-01-0062.  

2

Hộ sản xuất rau hữu 
cơ ứng dụng công 
nghệ cao Cuối Quý

Đại diện: 
Đặng Thị Cuối 

Thôn Đoài Khê, xã 
Đan Phượng, huyện 
Đan Phượng, Hà Nội
ĐT: 0986.758.153

Với diện tích khoảng 3 ha trồng nhiều loại rau 
như su hào ăn lá, cải mơ trắng, măng tây xanh, 
khoai tây, bắp cải, su hào... ứng dụng hệ thống 
tưới tiết kiệm, cho sản lượng ước tính 3 tạ rau/
ngày, trung bình mỗi tháng cho thu nhập trên 
100 triệu đồng. Cơ sở đã được cấp giấy chứng 
nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn và sản phẩm 
có tem truy xuất nguồn gốc. 

3

Công ty cổ phần 
sữa IDP
Đại diện:

Nguyễn Thị Mai 

Xã Trường Yên - 
huyện Chương Mỹ - 

Hà Nội
ĐT:0912.140.383

Công ty hoạt động trong lĩnh vực chế biến sữa 
với các sản phẩm như sữa tiệt trùng, sữa thanh 
trùng, sữa chua... Các sản phẩm của IDP được 
UBND Thành phố Hà Nội công nhận là sản phẩm 
chủ lực của thành phố.

4

Công ty cổ phần 
sữa Ba Vì
Đại diện:

Lê Hoàng Vinh 

Xã Vân Hòa - huyện 
Ba Vì - Hà Nội

ĐT:0914.419.672

Được thành lập năm 2009, dòng sản phẩm chính 
của công ty là sữa tươi thanh trùng (sữa bò, sữa 
dê), sữa chua, caramen, bánh sữa. Hiện tại công 
ty có gần 300 đại lý khu vực đường Láng, đường 
32, Phú Thọ, Hòa Bình, khu vực nội thành Hà 
Nội. Công ty đã mở rộng thị trường ở Hải Phòng, 
Lào Cai, Thái Nguyên...
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Hộ trồng hoa

Đại diện: 
Nguyễn Thị Thủy

Xã Đại Thịnh - huyện 
Mê Linh - Hà Nội

ĐT:0165.7888.124

Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại hoa cắt 
cành. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện 
Mê Linh và các vùng lân cận.    

2
Hộ trồng hoa

Đại diện: 
Phan Thị Thản

Xã Đại Thịnh     - huyện 
Mê Linh - Hà Nội
ĐT:0167.2647.320

Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại hoa cắt 
cành. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện 
Mê Linh và các vùng lân cận.    

3
Hộ trồng hoa

Đại diện: 
Nguyễn Thị Túc

Xã Đại Thịnh - huyện 
Mê Linh - Hà Nội

ĐT:0164.6915.035

Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại hoa cắt 
cành. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện 
Mê Linh và các vùng lân cận.    

4
Hộ trồng hoa

Đại diện: 
Nguyễn Thị Bình

Xã Đại Thịnh - huyện 
Mê Linh - Hà Nội
ĐT: 0936.073.118

Chuyên bán buôn, bán lẻ các loại hoa cắt 
cành. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện 
Mê Linh và các vùng lân cận.    
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Hộ nuôi trồng 
thủy sản
Đại diện: 

Cao Xuân Trường

Xã Cẩm Lĩnh - huyện 
Ba Vì - Hà Nội

ĐT:0912.792.676

Chuyên cung cấp các loại cá giống, cá thương 
phẩm trên địa bàn huyện Ba Vì và một số 
huyện lân cận.

2

Hợp tác xã nuôi 
trồng thủy sản 

Toàn Thắng
Đại diện: 

Đỗ Văn Hiệp

Xã Vạn Thắng - huyện 
Ba Vì - Hà Nội

ĐT: 0974.428.749

Chuyên cung cấp các loại cá giống, cá thương 
phẩm trên địa bàn huyện Ba Vì và một số 
huyện lân cận.

3
Hộ chăn nuôi lợn

Đại diện: 
Khuất Văn Luân

Xã Tiên Phong - huyện 
Ba Vì - Hà Nội

ĐT:0915.162.875

Chuyên cung cấp lợn giống, lợn thịt thương 
phẩm trên địa bàn huyện Ba Vì và một số 
huyện lân cận.

4
Hộ chăn nuôi gà đồi

Đại diện: 
Ngô Trọng Hiển

Xã Thụy An - huyện Ba 
Vì - Hà Nội

ĐT:0169.416.4832

Chuyên cung cấp các loại gà đồi chất lượng 
trên địa bàn huyện Ba Vì và một số huyện 
lân cận.
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TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1
Gốm sứ Cường Thúy

Đại diện: 
Nguyễn Văn Cường

Ki ốt 58 - chợ Bát 
Tràng - xã Bát Tràng 
- huyện Gia Lâm -

Hà Nội
ĐT: 0986.595.643

Chuyên bán buôn, bán lẻ sản phẩm gốm sứ mỹ 
nghệ với số lượng lớn, đảm bảo uy tín và chất 
lượng cao. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà 
Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 

2
Gốm sứ Phúc Thanh

Đại diện: 
Đỗ Văn Phúc

Ki ốt 107 - chợ Bát 
Tràng - xã Bát Tràng 
- huyện Gia Lâm -

Hà Nội
ĐT: 0909.541.079

Chuyên bán buôn, bán lẻ sản phẩm gốm sứ mỹ 
nghệ với số lượng lớn, đảm bảo uy tín và chất 
lượng cao. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà 
Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 

3

Cơ sở sản xuất 
đồ gỗ 

Đại diện:
Thân Vui

Thôn Đại Nghiệp - xã 
Tân Dân - huyện Phú 

Xuyên - Hà Nội
ĐT: 0946.388.733

Chuyên bán buôn, bán lẻ sản phẩm đồ gỗ mỹ 
nghệ với số lượng lớn theo đơn đặt hàng đảm 
bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp 
Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 

4

Cơ sở đồ gỗ - khảm 
cao cấp
Đại diện:

Linh Hương

Thôn Hạ - xã Chuyên 
Mỹ - huyện Phú Xuyên 

- Hà Nội
 ĐT: 0912.055.835

Chuyên bán buôn, bán lẻ sản phẩm đồ gỗ chạm 
khảm với số lượng lớn theo đơn đặt hàng đảm 
bảo chất lượng. Thị trường tiêu thụ rộng khắp 
Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 
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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

TT Đơn vị,
người đại diện Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

1

Công ty TNHH Thực 
phẩm Safe Green

Đại diện:
Hoàng Thị Hiên

Xã Thanh An - huyện 
Điện Biên - tỉnh 

Điện Biên
ĐT:0166.7923.697

Chuyên cung cấp rau ăn lá, củ, quả. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất 
theo tiêu chuẩn VietGAP, mã số VietGAP-
TT-13-04-11-0002.

2

Hợp tác xã rau an 
toàn Trung Nha

Đại diện:
Trần Xuân Minh

Thôn Trung Nha - xã 
Hồng Phương - huyện 

Yên Lạc - tỉnh Vĩnh Phúc
ĐT:0166.4702.141

Chuyên cung cấp rau cải các loại, dưa chuột, 
rau muống. Sản phẩm đã được cấp chứng 
nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, mã 
số VietGAP-TT-12-02-26-0001.

3

Trang trại sản xuất 
nông nghiệp sạch 
Thái Nguyên - Chi 

nhánh Doanh 
nghiệp Tư nhân 

Cao Bắc
Đại diện:

Dương Thị Đào

Xóm Tân Thái - xã Hóa 
Thượng - huyện Đồng 
Hỷ - tỉnh Thái Nguyên

ĐT:0987.618.888

Chuyên cung cấp rau xà lách, cà chua. Sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất 
theo tiêu chuẩn VietGAP, mã số VietGAP-
TT-14-05-19-0002.

4

Hợp tác xã dịch 
vụ phát triển nông 

nghiệp 19/5
Đại diện:

Mai Đức Thịnh

Tiểu khu chè đen 2 - 
Thị trấn Nông trường 

Mộc Châu - huyện Mộc 
Châu - tỉnh Sơn La
ĐT:0983.869.851

Chuyên cung cấp rau xà lách. Sản phẩm 
đã được cấp chứng nhận sản xuất theo 
tiêu chuẩn VietGAP, mã số VietGAP-
TT-13-07-14-0034. 


